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1 10A5 1 NGUYỄN NGỌC AN 13/01/2008 9A7 THCS Minh Khai

2 10A5 1 ĐOÀN HIỀN ANH Nữ 23/11/2008 9A3 THCS Nam Từ Liêm

3 10A5 1 LÊ CÔNG ANH 18/07/2008 9A4 THCS Cầu Diễn

4 10A5 1 NGUYỄN HÀ ANH Nữ 10/12/2008 9A3 THCS Phúc Diễn

5 10A5 1 VŨ HẢI ANH 14/10/2008 9A1 THCS Cổ Nhuế 2

6 10A5 1 NGUYỄN TÀI BÁCH 15/03/2008 9A1 THCS Vân Canh

7 10A5 1 NGUYỄN NGỌC BÍCH Nữ 16/11/2008 9A1 THCS Cầu Diễn

8 10A5 1 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 13/11/2008 9A1 THCS Nam Từ Liêm

9 10A5 1 VŨ TIẾN ĐẠT 18/05/2008 9A3 THCS Thượng Cát

10 10A5 1 LÊ HOÀNG DŨNG 03/08/2008 9A8 THCS Minh Khai

11 10A5 1 PHAN LÊ HỒNG HÀ Nữ 12/05/2008 9A5 THCS Cầu Diễn

12 10A5 1 NGUYỄN QUANG HƯNG 28/01/2008 9A2 THCS Minh Khai

13 10A5 1 ĐOÀN MẠNH HUY 29/03/2008 9A1 THCS Liên Mạc

14 10A5 1 NGUYỄN QUANG HUY 04/09/2008 9A3 THCS Phú Diễn

15 10A5 1 NGUYỄN NGỌC KHÁNH Nữ 24/07/2008 9A1 THCS Phú Diễn

16 10A5 1 BÙI CHÂU KHÊ 12/04/2008 9A3 THCS Phú Diễn A

17 10A5 1 MAI TRUNG KIÊN 01/08/2008 9C THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp

18 10A5 1 CHU THỊ LINH Nữ 24/10/2008 9A7 THCS Tây Tựu

19 10A5 1 NGUYỄN THỊ HÀ LINH Nữ 02/05/2008 9A2 THCS Xuân Phương

20 10A5 1 NGUYỄN THÙY LINH Nữ 03/11/2008 9A2 THCS Minh Khai

21 10A5 1 NGUYỄN HOÀNG MAI Nữ 05/07/2008 9A5 THCS Nam Từ Liêm

22 10A5 1 TRẦN THANH MAI Nữ 22/07/2008 9A1 THCS Vân Canh

23 10A5 1 NGUYỄN BẢO MINH 02/11/2008 9A1 THCS Phúc Diễn

24 10A5 1 NGUYỄN ĐỨC MINH 14/10/2008 9A1 THCS Phúc Diễn

25 10A5 1 NGUYỄN ĐỨC NHẬT MINH 06/10/2008 9A1 THCS Cầu Diễn

26 10A5 1 NGUYỄN MINH 09/08/2008 9C THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp
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27 10A5 1 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH Nữ 01/07/2008 9A5 THCS Nguyễn Văn Huyên

28 10A5 1 NGUYỄN TUẤN MINH 09/01/2008 9M THCS & THPT M.V. Lô-mô-nô-xốp

29 10A5 1 NGUYỄN THỊ NGỌC MỸ Nữ 23/11/2008 9A THCS Phương Canh

30 10A5 1 NGUYỄN KHÁNH NAM 02/09/2008 9TA1 THCS Đoàn Thị Điểm

31 10A5 1 NGUYỄN BẢO KHÁNH NGỌC Nữ 29/10/2008 9A2 THCS Cổ Nhuế 2

32 10A5 1 ĐINH HOÀNG NGUYÊN 16/07/2008 9A3 THCS Phú Diễn

33 10A5 1 NGUYỄN BÁ TUẤN PHONG 30/11/2008 9A1 THCS Phú Diễn

34 10A5 1 ĐINH HÀ PHƯƠNG Nữ 20/04/2008 9A2 THCS Nam Từ Liêm

35 10A5 1 NGUYỄN DANH QUÝ 16/01/2008 9A1 THCS Liên Mạc

36 10A5 1 HOÀNG TIẾN SƠN 05/11/2008 9A1 THCS Phúc Diễn

37 10A5 1 ĐỖ MINH THÀNH 06/12/2008 9A7 THCS Minh Khai

38 10A5 1 HOÀNG TRẦN PHƯƠNG THẢO Nữ 28/05/2008 9E THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

39 10A5 1 NGUYỄN PHÚC THỊNH 25/09/2008 9A3 THCS Thượng Cát

40 10A5 1 LÊ ĐẶNG ANH THƯ Nữ 01/04/2008 9A1 THCS Nam Từ Liêm

41 10A5 1 PHẠM BẢO THƯƠNG Nữ 21/04/2008 9A1 THCS Mỹ Đình 1

42 10A5 1 TRẦN NGỌC TOÀN 10/07/2008 9A6 THCS Nguyễn Du

43 10A5 1 HOÀNG THẾ TRUNG 01/09/2008 9A4 THCS Nam Từ Liêm

44 10A5 1 NGUYỄN PHAN ANH TUẤN 25/08/2008 9A2 THCS Minh Khai

45 10A5 1 NGUYỄN HỮU THANH TÙNG 10/10/2008 9A1 THCS Phúc Diễn

46 10A5 1 NGUYỄN MINH VŨ 02/04/2008 9A2 THCS Minh Khai

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023
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